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Trường THCS Liên Ninh

Học kỳ 1

Năm học 2023-2024

Ngày Tiết 6A1 6A2 6A3 6A4 6A5 6A6 6A7 6A8 6A9 6A10 7A1 7A2 7A3 7A4 7A5 7A6 7A7 7A8 8A1 8A2 8A3 8A4 8A5 8A6 8A7 9A1 9A2 9A3 9A4 9A5 9A6 9A7

1
TrNg - 

M.Thu

TrNg - 

K.Thanh

TrNg - 

H.Huyền

TrNg - 

P.Hiền

TrNg - L.Anh 

A
TrNg - T.Hoa

TrNg - Trang 

T
TrNg - Bình TrNg - Ly

TrNg - Đ. 

Huyền

TrNg - 

T.Tươi

TrNg - 

B.Thủy

TrNg - 

M.Anh B

TrNg - 

P.Hương
TrNg - Loan TrNg - Lệ

TrNg - 

N.Thanh
TrNg - Thùy

TrNg - 

Tr.Hương
TrNg - H.Yến TrNg - Nga TrNg - Lập TrNg - Giang

TrNg - 

Phương

TrNg - 

Đ.Hương

CHAOCO - 

Minh

CHAOCO - 

N.Thu

CHAOCO - 

Thuý

CHAOCO - 

Nam

CHAOCO - 

Phong

CHAOCO - 

H.Ngọc

CHAOCO - 

M. Anh A

2
TOAN - 

Minh

GDCD - 

Giang
TD - Trường

KHXH - 

P.Hiền

KHXH - 

Thơm
MT - N.Thảo VAN - T.Hoa TIN - Việt

CN - 

N.Thanh

VAN - Trang 

V

VAN - 

T.Tươi

KHTN - 

B.Thủy

KHXH - 

Loan

KHTN - 

P.Hương
TD - Hà TD CN - P.Long TIN - Ngân

GDDP - 

Nh.Linh
TIN - Lập

TOAN - 

H.Yến

VAN - 

M.Thu
NN - Lệ

GDDP - 

M.Anh V
TIN - Khánh

VAN - 

Đ.Hương

SINH - 

N.Thu

TOAN - 

H.Huyền

TOAN - 

Thuý
NN - Nam TOAN - Nga

TOAN - 

H.Ngọc

TOAN - M. 

Anh T

3
TOAN - 

Minh

KHXH - 

Th.Linh

GDCD - 

Nh.Linh
TD - Trường

KHXH - 

Thơm

GDDP - 

Trang V
VAN - T.Hoa VAN - Bình

TOAN - 

Nh.Yến
MT - N.Thảo

VAN - 

T.Tươi

VAN - 

Tr.Hương
TD - Lê Hoa

KHTN - 

P.Hương

KHXH - 

Loan

TOAN - 

Ngân
TD - Hà TD

KHTN - 

Thùy
CN - Lập

KHXH - 

Phong
NN - Duyên NN - Lệ

KHTN Sinh - 

B.Thủy

KHTN Lí - 

P.Long

VAN - 

Đ.Hương
MT - L.Tươi

TOAN - 

H.Huyền

TOAN - 

Thuý

TOAN - 

H.Yến
TOAN - Nga

VAN - 

Phương

TOAN - M. 

Anh T

4
TrNg - 

M.Thu

GDDP - 

T.Hoa

GDDP - 

Trang V

VAN - 

Th.Linh

TrNg - L.Anh 

A
TD - Hà TD

KHTN - 

Thùy

KHTN - 

Thắm

KHXH - 

Thơm

TrNg - Đ. 

Huyền

KHTN - 

N.Thu

VAN - 

Tr.Hương

TOAN - 

H.Ngọc

TIN - Trang 

T
CN - Dương KHXH - Lan

VAN - 

Nh.Linh

TOAN - 

Khánh
TD - Lê Hoa

NHAC - 

K.Thanh
TD - Trường VAN - Bình

NN - Minh 

(TA)

TOAN - 

Oanh

NHAC - 

Hường
HOA - Ly NN - Duyên VAN - Tình

LY - 

P.Hương

VAN - 

Phương

DIA - 

Ng.Hoa

SINH - Nam 

KHTN

5
KHXH - 

Ng.Hoa

NN - Minh 

(TA)

VAN - 

Đ.Hương

VAN - 

Th.Linh

KHTN - 

Dương
CN - Thắm

TrNg - Trang 

T
TOAN - Việt

NHAC - 

Hường

NN - Đ. 

Huyền

KHTN - 

N.Thu
MT - L.Tươi GDCD - Ái

GDCD - 

Nh.Linh
TrNg - Loan NN - Lệ

TOAN - 

Ngân

TOAN - 

Khánh

TrNg - 

Tr.Hương

NN - L.Anh 

A
MT - N.Thảo VAN - Bình

KHXH - 

Thơm

TOAN - 

Oanh
KHXH - Lan HOA - Ly

LY - 

H.Huyền

HOA - 

B.Thủy
VAN - Tình

VAN - 

Phương
LY - Lập

HOA - Nam 

KHTN

1
TOAN - 

Minh
KHTN - Lập

TOAN - 

H.Huyền

KHTN - Nam 

KHTN
TD - Thuấn

TOAN - 

P.Anh

KHXH - 

Ng.Hoa

NN - Dung 

TA

KHXH - 

Thơm

VAN - Trang 

V

NHAC - 

K.Thanh
GDCD - Ái

VAN - 

M.Anh V
VAN - Giang

KHTN - 

N.Thu

NHAC - 

Hường

GDDP - 

Nh.Linh

KHTN - 

Thùy

KHTN Lí - 

P.Hương

CN - 

N.Thanh
TrNg - Nga MT - N.Thảo

TOAN - M. 

Anh T

NN - Đ. 

Huyền
KHXH - Lan TD - Lê Hoa HOA - Ly VAN - Tình

TOAN - 

H.Yến
DIA - Loan

VAN - 

Phương
LY - P.Long

2 TD - Thuấn
KHXH - 

Th.Linh

NHAC - 

K.Thanh

KHTN - Nam 

KHTN

CN - 

N.Thanh

TOAN - 

P.Anh
VAN - T.Hoa CN - Thắm

NN - Dung 

TA

KHXH - 

Thơm
TIN - Lập

TIN - 

Nh.Yến

VAN - 

M.Anh V
VAN - Giang

KHTN - 

N.Thu

VAN - 

Nh.Linh
KHXH - Lan

KHTN - 

Thùy

KHXH - 

Ng.Hoa
TD - Lê Hoa

VAN - 

M.Thu
TD - Trường

TOAN - M. 

Anh T
MT - N.Thảo

KHTN Sinh - 

Ly

TOAN - 

Minh

GDCD - 

Bình
VAN - Tình

TOAN - 

H.Yến
TOAN - Nga

VAN - 

Phương
CN - P.Long

3
VAN - 

M.Thu
TD - Thuấn

KHTN - 

N.Thu

TOAN - 

Nh.Yến

VAN - Trang 

V

NHAC - 

Hường
VAN - T.Hoa TrNg - Bình

NN - Dung 

TA

KHTN - 

P.Long
GDCD - Ái KHXH - Lan

KHTN - 

Thắm

TrNg - 

P.Hương

GDDP - 

Loan

KHTN - 

Dương

VAN - 

Nh.Linh

VAN - 

Th.Linh

NHAC - 

K.Thanh

KHTN Sinh - 

P.Huyền

KHXH - 

Thơm

TOAN - 

H.Huyền

CN - 

N.Thanh

KHTN Sinh - 

Ly

NN - Đ. 

Huyền

TOAN - 

Minh
MT - N.Thảo NN - Lệ VAN - Tình TD - Trường SU - P.Hiền TD - Lê Hoa

4
VAN - 

M.Thu

CN - 

N.Thanh

KHXH - 

Ng.Hoa

KHXH - 

P.Hiền

VAN - Trang 

V

KHTN - Nam 

KHTN

KHTN - 

Thùy
VAN - Bình KHTN - Ly

KHTN - 

P.Long

TrNg - 

T.Tươi

TOAN - 

Minh

KHTN - 

Thắm

NHAC - 

Hường
VAN - Ái

KHTN - 

Dương

VAN - 

Nh.Linh

NN - Minh 

(TA)
NN - Nam

TOAN - 

H.Yến

KHXH - 

Thơm

KHTN Sinh - 

P.Huyền
TD - Thuấn

TrNg - 

Phương
MT - N.Thảo

SINH - 

N.Thu

LY - 

H.Huyền
TCAnh - Lệ TD - Trường

HOA - 

B.Thủy

TOAN - 

H.Ngọc
DIA - Loan

5
KHXH - 

Ng.Hoa

NHAC - 

K.Thanh

TrNg - 

H.Huyền

GDDP - 

T.Hoa

VAN - Trang 

V

KHTN - Nam 

KHTN

KHTN - 

Thùy
VAN - Bình

TOAN - 

Nh.Yến

GDCD - 

Nh.Linh

VAN - 

T.Tươi

TOAN - 

Minh

KHXH - 

Loan
NN - Lệ VAN - Ái KHXH - Lan

NN - Dung 

TA

NN - Minh 

(TA)

KHTN Sinh - 

N.Thu

TOAN - 

H.Yến
CN - Dương

KHTN Sinh - 

P.Huyền
MT - N.Thảo

CN - 

N.Thanh

KHTN Lí - 

Thắm

VAN - 

M.Thu
CN - P.Long DIA - Thơm HOA - Ly

HOA - 

B.Thủy

TOAN - 

H.Ngọc
NN - Nam

1
KHTN - 

Thùy

TrNg - 

K.Thanh

NN - Đ. 

Huyền
TD - Trường

KHTN - 

Dương

NN - Minh 

(TA)

TOAN - 

Trang T

NN - Dung 

TA
KHTN - Ly TD - Hà TD TD - Thuấn KHXH - Lan

VAN - 

M.Anh V
TOAN - Việt

TOAN - 

P.Anh

VAN - 

Nh.Linh

TOAN - 

Ngân

KHXH - 

Loan

VAN - 

Tr.Hương
MT - N.Thảo TIN - Khánh

KHXH - 

Phong
VAN - Giang

KHXH - 

Th.Linh

VAN - 

Đ.Hương
LY - Minh TD - Lê Hoa NN - Lệ CN - P.Long

NN - L.Anh 

A

SINH - Nam 

KHTN

TOAN - M. 

Anh T

2
GDCD - 

Giang

KHXH - 

Th.Linh

NN - Đ. 

Huyền

NHAC - 

K.Thanh

KHTN - 

Dương

TOAN - 

P.Anh

KHTN - 

Thùy
TD - Hà TD KHTN - Ly TIN - Việt KHXH - Lan NN - Nam TD - Lê Hoa NN - Lệ VAN - Ái

VAN - 

Nh.Linh

TOAN - 

Ngân
CN - P.Long

VAN - 

Tr.Hương

GDDP - 

M.Anh V
NN - Duyên

TOAN - 

H.Huyền

TOAN - M. 

Anh T

TOAN - 

Oanh
TD - Thuấn

TOAN - 

Minh
SU - Phong TD - Trường SU - P.Hiền

NN - L.Anh 

A

HOA - Nam 

KHTN

VAN - 

Đ.Hương

3 NN - Duyên
NN - Minh 

(TA)

VAN - 

Đ.Hương

KHTN - Nam 

KHTN
TIN - Khánh

TOAN - 

P.Anh

NN - Dung 

TA

KHXH - 

Ng.Hoa
TD - Hà TD

NN - Đ. 

Huyền

NN - L.Anh 

A
TD - Thuấn

TIN - Trang 

T
VAN - Giang

KHXH - 

Loan
MT - L.Tươi

KHTN - 

Dương

VAN - 

Th.Linh
TD - Lê Hoa

VAN - 

M.Anh V

NHAC - 

K.Thanh
NN - Lệ

TOAN - M. 

Anh T

TOAN - 

Oanh
GDCD - Ái SU - Phong

TOAN - 

H.Huyền
SINH - Thùy HOA - Ly MT - N.Thảo TD - Trường LY - P.Long

4
KHXH - 

Ng.Hoa

TOAN - 

H.Ngọc

VAN - 

Đ.Hương
CN - Thắm

NHAC - 

Hường

KHXH - 

Th.Linh
TD - Hà TD TOAN - Việt

NN - Dung 

TA

KHTN - 

P.Long

CN - 

N.Thanh

TOAN - 

Minh

GDDP - 

Nh.Linh
VAN - Giang

NN - Minh 

(TA)

KHTN - 

Dương
KHXH - Lan

KHTN - 

Thùy

GDDP - 

M.Anh V

KHXH - 

Phong
GDCD - Ái VAN - Bình TIN - Khánh TD - Thuấn

KHTN Sinh - 

Ly

NN - L.Anh 

A

VAN - 

T.Tươi
MT - N.Thảo NN - Nam

SINH - Nam 

KHTN
MT - L.Tươi SU - P.Hiền

5
KHTN - 

Thùy

TOAN - 

H.Ngọc

TOAN - 

H.Huyền
TIN - Khánh

NN - L.Anh 

A

NN - Minh 

(TA)

KHXH - 

Ng.Hoa
TOAN - Việt

GDCD - 

Giang

TOAN - 

Oanh

VAN - 

T.Tươi

TOAN - 

Minh
NN - Nam KHXH - Lan

GDCD - 

Nh.Linh
TIN - Ngân

NN - Dung 

TA

NHAC - 

Hường
MT - N.Thảo

CN - 

N.Thanh
CN - Dương VAN - Bình GDCD - Ái

KHXH - 

Th.Linh

TrNg - 

Đ.Hương
CN - P.Long HOA - Ly SU - P.Hiền SINH - Thắm SU - Phong

TCAnh - 

Duyên

HOA - Nam 

KHTN

1
CN - 

N.Thanh
TD - Thuấn

KHTN - 

N.Thu

VAN - 

Th.Linh

NN - L.Anh 

A

KHTN - Nam 

KHTN

NN - Dung 

TA

KHTN - 

Thắm
MT - N.Thảo

KHXH - 

Thơm

GDDP - 

Nh.Linh

KHTN - 

B.Thủy

NHAC - 

Hường
NN - Lệ

TOAN - 

P.Anh

TOAN - 

Ngân
GDCD - Ái TD - Hà TD CN - Lập

TOAN - 

H.Yến
TOAN - Nga TIN - Khánh TrNg - Giang

GDDP - 

M.Anh V

NN - Đ. 

Huyền
TD - Lê Hoa NN - Duyên VAN - Tình NN - Nam SU - Phong SU - P.Hiền

VAN - 

Đ.Hương

2 TD - Thuấn KHTN - Lập
KHTN - 

N.Thu

VAN - 

Th.Linh

KHXH - 

Thơm

KHTN - Nam 

KHTN

GDCD - 

Giang
MT - N.Thảo

TOAN - 

Nh.Yến

NHAC - 

Hường
MT - L.Tươi

KHTN - 

B.Thủy

TrNg - 

M.Anh V
TD - Lê Hoa TD - Hà TD NN - Lệ

KHTN - 

Dương
GDCD - Ái NN - Nam TrNg - H.Yến TOAN - Nga TD - Trường

CN - 

N.Thanh

KHTN Sinh - 

Ly

TOAN - 

Khánh

VAN - 

M.Thu

TOAN - 

H.Huyền
VAN - Tình SU - P.Hiền

NN - L.Anh 

A
NN - Duyên

VAN - 

Đ.Hương

3
KHTN - 

Thùy

VAN - 

Tr.Hương
CN - Thắm

KHTN - Nam 

KHTN
TD - Thuấn

KHXH - 

Th.Linh
MT - N.Thảo

NN - Dung 

TA

TOAN - 

Nh.Yến

TOAN - 

Oanh

TOAN - 

Thuý
NN - Nam

TOAN - 

H.Ngọc

GDDP - 

Trang V
VAN - Ái

VAN - 

Nh.Linh
TD - Hà TD

KHXH - 

Loan

KHTN Sinh - 

N.Thu

VAN - 

M.Anh V

VAN - 

M.Thu

TOAN - 

H.Huyền
VAN - Giang

NN - Đ. 

Huyền

KHTN Sinh - 

Ly

NN - L.Anh 

A

VAN - 

T.Tươi
TCAnh - Lệ VAN - Tình TD - Trường LY - Lập MT - L.Tươi

4
KHTN - 

Thùy

VAN - 

Tr.Hương

NN - Đ. 

Huyền

TOAN - 

Nh.Yến
MT - N.Thảo VAN - T.Hoa

TOAN - 

Trang T

KHTN - 

Thắm
VAN - Ái

CN - 

N.Thanh

KHTN - 

N.Thu
NN - Nam CN - Dương

KHTN - 

P.Hương

KHXH - 

Loan
TD - Hà TD MT - L.Tươi

TOAN - 

Khánh

TOAN - 

Thuý

KHXH - 

Phong
TD - Trường

NHAC - 

Hường
TD - Thuấn

VAN - 

Phương

GDDP - 

M.Anh V

TOAN - 

Minh

VAN - 

T.Tươi

GDCD - 

Bình
DIA - Thơm LY - Lập

TOAN - 

H.Ngọc

TOAN - M. 

Anh T

5 NN - Nam GDCD - Ái
GDDP - 

Trang V
CN - Lập

KHXH - 

Thơm

VAN - 

Phương
CN - Dương

TCToán - 

Minh Thảo
SU - Phong

TOAN - 

Thuý
SINH - Thắm

SINH - Nam 

KHTN

TCToán - 

H.Ngọc

TCToán - M. 

Anh T

1
NHAC - 

K.Thanh
KHTN - Lập MT - L.Tươi

KHXH - 

P.Hiền

GDDP - 

T.Hoa

GDCD - 

Nh.Linh

NHAC - 

Hường
TOAN - Việt VAN - Ái TD - Hà TD

NN - L.Anh 

A

TrNg - 

B.Thủy

KHTN - 

Thắm
KHXH - Lan

TOAN - 

P.Anh

KHTN - 

Dương

TOAN - 

Ngân

KHXH - 

Loan

KHXH - 

Ng.Hoa

VAN - 

M.Anh V
TOAN - Nga

KHTN Sinh - 

P.Huyền

NN - Minh 

(TA)

KHXH - 

Th.Linh

TOAN - 

Khánh

GDCD - 

M.Thu

SINH - 

N.Thu
TD - Trường

LY - 

P.Hương

VAN - 

Phương
NN - Duyên

GDCD - 

Đ.Hương

2
VAN - 

M.Thu
KHTN - Lập

VAN - 

Đ.Hương

NN - Dung 

TA

KHTN - 

Dương
TrNg - T.Hoa TD - Hà TD

KHXH - 

Ng.Hoa
TIN - Việt

VAN - Trang 

V
KHXH - Lan

NHAC - 

K.Thanh

KHTN - 

Thắm
MT - L.Tươi

TOAN - 

P.Anh
GDCD - Ái

VAN - 

Nh.Linh

VAN - 

Th.Linh

TOAN - 

Thuý

VAN - 

M.Anh V
TOAN - Nga

KHXH - 

Phong

KHTN Lí - 

P.Hương

NHAC - 

Hường

TOAN - 

Khánh

NN - L.Anh 

A

SINH - 

N.Thu

HOA - 

B.Thủy
TD - Trường

VAN - 

Phương
NN - Duyên SU - P.Hiền

3
VAN - 

M.Thu
MT - L.Tươi

KHTN - 

N.Thu

TrNg - 

P.Hiền

TOAN - 

H.Yến
TD - Hà TD

NN - Dung 

TA

KHTN - 

Thắm

GDDP - 

T.Hoa

VAN - Trang 

V

TOAN - 

Thuý
KHXH - Lan

KHXH - 

Loan
TOAN - Việt

NHAC - 

K.Thanh

TOAN - 

Ngân

KHTN - 

Dương

VAN - 

Th.Linh

VAN - 

Tr.Hương

KHTN Sinh - 

P.Huyền

KHTN Sinh - 

B.Thủy

GDDP - 

M.Anh V

NHAC - 

Hường
GDCD - Ái TIN - Khánh SU - Phong

DIA - 

Ng.Hoa

LY - 

P.Hương
VAN - Tình

TCToán - 

Nga
TD - Trường

SINH - Nam 

KHTN

4 TIN - Khánh
NN - Minh 

(TA)
TD - Trường

GDCD - 

Nh.Linh

TOAN - 

H.Yến

KHXH - 

Th.Linh

TOAN - 

Trang T

GDDP - 

T.Hoa
VAN - Ái

TOAN - 

Oanh

TOAN - 

Thuý

GDDP - 

Trang V

VAN - 

M.Anh V
TOAN - Việt

KHTN - 

N.Thu

TOAN - 

Ngân

NHAC - 

Hường
MT - L.Tươi

VAN - 

Tr.Hương

KHTN Sinh - 

P.Huyền

VAN - 

M.Thu

KHXH - 

Phong

KHTN Sinh - 

B.Thủy

VAN - 

Phương
CN - Dương DIA - Loan NN - Duyên SU - P.Hiền VAN - Tình LY - Lập

SINH - Nam 

KHTN

VAN - 

Đ.Hương

5 MT - L.Tươi
TrNg - 

K.Thanh

KHXH - 

Ng.Hoa

TrNg - 

P.Hiền

NN - L.Anh 

A
VAN - T.Hoa

TOAN - 

Trang T

NHAC - 

Hường
VAN - Ái

TOAN - 

Oanh

KHTN - 

N.Thu

KHTN - 

B.Thủy

TrNg - 

M.Anh V
TOAN - Việt TrNg - Loan

GDDP - 

Nh.Linh

KHTN - 

Dương
TIN - Ngân

GDCD - 

Tr.Hương
TIN - Khánh

KHTN Lí - 

Thắm
TrNg - Lập

NN - Minh 

(TA)

VAN - 

Phương
KHXH - Lan

VAN - 

M.Thu

TCAnh - 

Duyên

TOAN - 

Thuý

TCToán - 

Minh Thảo
SH - Phong

HOA - Nam 

KHTN

VAN - 

Đ.Hương

1
TOAN - 

Minh

VAN - 

Tr.Hương

TOAN - 

H.Huyền
MT - L.Tươi

GDCD - 

Giang

NN - Minh 

(TA)

GDDP - 

Trang V

KHXH - 

Ng.Hoa
KHTN - Ly

GDDP - 

T.Hoa

NN - L.Anh 

A
TD - Thuấn

TOAN - 

H.Ngọc

KHTN - 

P.Hương

TIN - Trang 

T
TD - Hà TD KHXH - Lan

TOAN - 

Khánh

TOAN - 

Thuý
TD - Lê Hoa

KHXH - 

Thơm

KHTN Lí - 

Lập

KHTN Sinh - 

B.Thủy

CN - 

N.Thanh

NN - Đ. 

Huyền

VAN - 

M.Thu

TCAnh - 

Duyên
CN - P.Long

TOAN - 

H.Yến

VAN - 

Phương

GDCD - 

Bình
NN - Nam

2 NN - Duyên
VAN - 

Tr.Hương

TOAN - 

H.Huyền

TOAN - 

Nh.Yến

VAN - Trang 

V

TIN - Trang 

T

KHXH - 

Ng.Hoa

GDCD - 

Giang
TD - Hà TD

NN - Đ. 

Huyền
TD - Thuấn CN - P.Long

TOAN - 

H.Ngọc
KHXH - Lan

KHTN - 

N.Thu
NN - Lệ

CN - 

N.Thanh
TrNg - Thùy

TOAN - 

Thuý

NN - L.Anh 

A

KHTN Sinh - 

B.Thủy
CN - Lập

KHXH - 

Thơm

KHTN Sinh - 

Ly

TOAN - 

Khánh

VAN - 

M.Thu
TD - Lê Hoa

LY - 

P.Hương

TCToán - 

H.Yến

GDCD - 

Bình

VAN - 

Phương
NN - Nam

3 NN - Duyên
TOAN - 

H.Ngọc
TIN - Khánh

TOAN - 

Nh.Yến

TOAN - 

H.Yến
VAN - T.Hoa

CN - 

N.Thanh
VAN - Bình

KHXH - 

Thơm

KHTN - 

P.Long

TOAN - 

Thuý

VAN - 

Tr.Hương
NN - Nam

CN - 

P.Hương

NN - Minh 

(TA)
KHXH - Lan

NN - Dung 

TA
TD - Hà TD

KHXH - 

Ng.Hoa

NN - L.Anh 

A

KHTN Sinh - 

B.Thủy

GDCD - 

Trang V
VAN - Giang TD - Thuấn

VAN - 

Đ.Hương
LY - Minh

VAN - 

T.Tươi
NN - Lệ MT - L.Tươi TOAN - Nga

VAN - 

Phương
TD - Lê Hoa

4
GDDP - 

Trang V

TOAN - 

H.Ngọc

KHXH - 

Ng.Hoa

NN - Dung 

TA

TOAN - 

H.Yến
VAN - T.Hoa

TIN - Trang 

T
TD - Hà TD TrNg - Ly

KHXH - 

Thơm
KHXH - Lan

VAN - 

Tr.Hương
NN - Nam TD - Lê Hoa MT - L.Tươi TrNg - Lệ

TrNg - 

N.Thanh

NN - Minh 

(TA)

KHTN Sinh - 

N.Thu

KHTN Lí - 

Lập
NN - Duyên

TOAN - 

H.Huyền
VAN - Giang

NN - Đ. 

Huyền
TD - Thuấn

TCAnh - 

L.Anh A

VAN - 

T.Tươi
SINH - Thùy

GDCD - 

Bình

TCToán - 

Nga
CN - P.Long

TCToán - M. 

Anh T

5
TrNg - 

M.Thu
TIN - Khánh

TrNg - 

H.Huyền

NN - Dung 

TA

TrNg - L.Anh 

A
TrNg - T.Hoa

TrNg - Trang 

T
TrNg - Bình TrNg - Ly

TrNg - Đ. 

Huyền

TrNg - 

T.Tươi

TrNg - 

B.Thủy
MT - L.Tươi

TrNg - 

P.Hương

NN - Minh 

(TA)
TrNg - Lệ

TrNg - 

N.Thanh
TrNg - Thùy

TrNg - 

Tr.Hương
TrNg - H.Yến TrNg - Nga TrNg - Lập TrNg - Giang

TrNg - 

Phương

TrNg - 

Đ.Hương
SH - Minh SH - N.Thu SH - Thuý SH - Nam CN - P.Long SH - H.Ngọc

SH - M. Anh 

T

Môn chuyên đề:
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Thời khóa biểu lớp
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